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      TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        TH NH  H  TN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

       TỈNH TÂY NINH  

         

Bản án số: 37/2019/DS-ST. 

Ngày: 09/8/2019 
V/v Tranh            ng dân sự gó   ụi 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TH NH  H  TN – TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn T ái T an  T ủy    

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần T n P át. 

2. Ông Nguyễn T àn  Lễ.                         

Thư ký phiên tòa: Bà Lê T ị Lan – T      Tòa án n ân dân t àn    ố TN, 

tỉn  Tây Nin . 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh ph  TN, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên 

to : Bà Trần T ị Tâm N ân - Kiểm sát viên. 

 Ngày 09 t áng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án n ân dân t àn    ố TN, tỉn  Tây 

Ninh xét xử sơ t ẩm  ông   ai vụ án t ụ l  số 10/2019/TLST-DS ngày 03 t áng 01 

năm 2019 về việ  “T anh ch p h p   ng dân sự góp hụi” t eo Quyết  ịn    a vụ 

án ra xét xử số 43/2019/QĐST- DS ngày 27 t áng 6 năm 2019 giữa  á    ơng sự: 

* Nguyên  ơn: Ông Nguyễn Kế X, sin  năm 1975; Địa   ỉ: K u   ố NT, 

   ờng NS, t àn    ố TN, tỉn  Tây Nin . Có mặt 

* Bị  ơn: 1. Bà P an Min  T, sin  năm 1966  Địa   ỉ: K u   ố NP,    ờng 

NS, t àn    ố TN, tỉn  Tây Ninh. Có mặt. 

                 2. Ông Huỳn  Ngọ  H, sin  năm 1968; Địa   ỉ: K u   ố NT, 

   ờng NS, t àn    ố TN, tỉn  Tây Nin . Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Tại  ơn khởi kiện ng y 03/01/2019 v  t ong quá t ình giải quyết vụ án 

nguyên  ơn l  ông Nguyễn Kế X t ình b y:  

Giữa ông X và ông H, bà T  ó quan  ệ  àng xóm quen biết n au. Ông X  ó 
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cho ông H, bà T  ùng t am gia  ụi 1.000.000   ng   ui ngày 24/3/2017 (âm lị   

27/2/2017)  ến t áng 2/2019 mãn  ụi, g m 25   ần, bà T và ông H t am gia 1   ần, 

 ốt  ầu      số tiền 16.540.000   ng, sau  ó bà T  óng      10 lần  ụi   ết, ông H 

   a  óng lần nào,  iện nay ông H, bà T  òn n  lại 14 lần số tiền 14.000.000   ng, 

trong  ó ông H n  12.000.000   ng, bà T n  2.000.000   ng, ông  ã n iều lần n ắ  

n ở n  ng ông H, bà T   ông trả số tiền  òn n . Nay ông yêu  ầu ông H, bà T trả số 

tiền  òn n    o ông,  ụ t ể ông H trả số tiền 12.000.000   ng, bà T trả số tiền 

2.000.000   ng. 

Quá t ình giải quyết vụ án bị  ơn b  Phan Minh T t ình b y: Do mối quan  ệ 

quen biết, bà  ó m  n ông X số tiền 10.000.000   ng là m  n tiền  á n ân  ủa bà, 

do   ông  ó   ả năng trả n  nên bà  ó t am gia  ụi do ông X làm   ủ t ảo,  ụi 

1.000.000   ng,   ui ngày 24/3/2017 (âm lị   ngày 27/02/2017)  ến t áng 2/2019 

mãn  ụi, g m 25   ần, mỗi t áng  óng 1 lần, bà t am gia 1   ần,  ốt  ầu      

16.540.000   ng, số tiền này bà  ã trả tiền m  n   o ông X 10.000.000   ng và 

 óng lãi 5.000.000   ng,  òn lại bà n ận 1.540.000   ng. Vì ông X t  y bà và ông 

H là bạn bè quen biết t ân t iết nên ông X nói ông H   ải   ng      tên vào gi y 

n ận  ụi t ì ông X mới   ng     o bà  ốt  ụi, do  ó ông H   ng      tên  ể bà 

      ốt  ụi trả   o ông X. Vì vậy   i giao n ận tiền  ụi, bà và ông H  ó    gi y 

n ận  ụi với ông X vào ngày 24/3/2017, gi y do ông X viết, bà và ông H  ọ  lại và 

   tên. Hàng t áng ông H  ó   a   o bà mỗi t áng 500.000   ng  ể   ụ  ùng bà 

 óng  ụi   o ông X, bà là ng ời trự  tiế  giao tiền  ụi   o ông X, mỗi lần giao 

1.000.000   ng, g m 500.000   ng là tiền  ủa bà và ông H   a   o bà 500.000 

  ng,  óng      10 lần số tiền 10.000.000   ng  ến   oảng t áng 9/2018 t ì bà bị 

bện    ông  ó t u n ậ ,   ông  ó   ả năng  óng tiế  nên ng ng   ông  óng nữa. 

Sau  ó ông X  ó  ến  òi, do   ông  ó   ả năng nên bà  ứa   i nào  ết bện   i làm 

sẽ trả n  ng ông X   ông   ng  ,  ai bên  ự  ải, ông X  ũng   ông  ến  òi nữa mà 

  ởi  iện bà và ông H  ến Tòa án. Nay bà t ừa n ận số tiền n   ụi này là do bà n  

ông X, t ừa n ận bà và ông H có    gi y n ận tiền  ụi, nên bà và ông H  òn n  ông 

X 14 lần  ụi   ết số tiền 14.000.000   ng, bà   ng    ùng ông H trả   o ông X số 

tiền là 14.000.000   ng, do  oàn  ản    ó   ăn nên trả dần mỗi t áng trả 1.000.000 

  ng và xin   ông  óng lãi.  

Đối với yêu  ầu  ủa ông X là ông H trả 12.000.000   ng, bà trả 2.000.000 

  ng là   ông  úng vì trong 10 lần bà  em tiền  óng   o ông X t ì ông H  ều   a 

  o bà 500.000   ng  ể bà  óng   o ông X, vì ông H  i làm nên   ông t ể trự  tiế  

  a   o ông X, nay bà và ông H  ùng trả số tiền n   òn lại,  àng t áng ông H vẫn 

tiế  tụ    a bà 500.000   ng  ể  ùng bà trả   o ông X. Tại   iên tòa bà T xá   ịn  

ông H  ó   a tiền   o bà  óng  ụi   o ông X n  ng   ỉ   a      3 lần số tiền 
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1.500.000   ng 

Bị  ơn ông Huỳnh Ngọc H t ình b y tại biên bản l y lời khai ng y 18/4/2019 

như sau: Giữa ông và bà T  ó mối quan  ệ bạn bè quen biết, do bà T t an   ổ n ờ 

giú   ỡ, ông   ng   nên ông  ó    tên trong gi y n ận  ụi ngày 24/3/2017  ể bà T 

      ốt  ụi  ủa ông X, ông  ó    tên H,   ông biết g i  ọ tên. Sau  ó ông   a   o 

bà T số tiền 3.000.000   ng  ể bà T trả n  và  àng t áng   a   o bà T mỗi t áng 

500.000   ng, bà T   ịu 500.000   ng t àn  1.000.000   ng  ể  óng tiền  ụi   o 

ông X, ông   a      6 lần, tổng  ộng 3.000.000   ng. Ông trự  tiế  giao tiền cho 

bà T và  ó nói tiền  ể  óng  ụi   o ông X, n ắ  n ở bà T   ải  óng  ụi   o ông X 

 ừng  ể xảy ra  ự  ải, xô xát,  òn việ  bà T  ó  óng   o ông X n   t ế nào t ì ông 

  ông biết. Ngoài tổng số tiền 6.000.000   ng  ã   a   o bà T, ông   ông  ó   a 

số tiền nào   á , còn việ  bà T t am gia   ơi  ụi,  ốt  ụi và   n trừ n  với ông X 

n   t ế nào t ì ông   ông biết. Nay  oàn  ản  ông   ó   ăn,   ông  ó khả năng 

giú   ơn bà T nữa nên  ông   ông   ng    ùng bà T trả số tiền bà T  òn n    o ông 

X. 

Tại   iên tòa, ông X xá   ịn  yêu  ầu bà T, ông H  ùng  ó trá   n iệm trả   o 

ông số tiền 14.000.000   ng,   ông yêu  ầu tín  lãi su t. Bà T   ng   trả n  ng Xn 

trả dần mỗi t áng 1.000.000   ng   o  ến   i trả  ết n . Ông H vắng mặt   ông  ó 

   iến trìn  bày. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh ph  TN phát biểu quan  iểm về vụ án:  

+ Về tố tụng: T ẩm   án t ụ l  vụ án, xá   ịn  t   á     á  l  ng ời t am gia 

tố tụng, t u t ậ    ứng  ứ,   uẩn bị xét xử và quyết  ịn    a vụ án ra xét xử  ảm bảo 

 úng quy  ịn  về t ời  ạn, nội dung, t   á     á  l  và t ẩm qu quyền t eo quy  ịn  

 ủa Bộ luật tố tụng dân sự  Hội   ng xét xử và T      t ự   iện  úng trìn  tự, t ủ tụ  

 ối với   iên tòa sơ t ẩm dân sự. N ững ng ời t am gia tố tụng t ự   iện  úng quyền 

và ng ĩa vụ  ủa mìn  t eo quy  ịn   ủa Bộ luật tố tụng dân sự. 

+ Về nội dung:  ăn  ứ Điều 471  ủa Bộ luật dân sự, Ng ị  ịn  144/2006/NĐ-

CP ngày 27-11-2006  ủa C ín    ủ về  ụi  Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30-12-2016  ủa Ủy ban t  ờng vụ Quố  Hội về án   í, lệ   í Tòa án. Đề ng ị 

Hội   ng xét xử      n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủa ông Nguyễn Kế X, buộ  bà Phan 

Minh T và ông Huỳn  Ngọ  H  ó trá   n iệm liên  ới trả   o ông X số tiền n   ụi 

là 14.000.000   ng. G i n ận ông X   ông yêu  ầu tín  lãi su t. Và bà T, ông H 

  ải   ịu án   í dân sự sơ t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ v o các chứng cứ, t i liệu có t ong h  sơ vụ án  ư c xem xét tại phiên 

tòa, căn cứ v o kết quả t anh tụng tại phiên tòa, ý kiến của  ại diện Viện kiểm sát, 

xét th y:  

 [1] Về tố tụng: Ông Huỳn  Ngọ  H vắng mặt Tòa án  ã tiến  àn   úng và 

 ầy  ủ t ủ tụ   ể bảo  ảm   o việ  xét xử vắng mặt t eo quy  ịn . Căn  ứ vào 

K oản 1 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án tiến  àn  xét xử vắng mặt bị  ơn 

ông H. 

[2] Xét yêu  ầu   ởi  iện  ủa ông Nguyễn Kế X, quá trìn  giải quyết vụ án 

ông X yêu  ầu bà T, ông H trả số tiền 14.000.000   ng  ủa dây  ụi   ui ngày 

24/3/2017 (âm lị   ngày 27/02/2017),  ụi mãn ngày 24/2/2019,  ụ t ể ông H trả số 

tiền 12.000.000   ng, bà T trả số tiền 2.000.000   ng.Tại   iên tòa ông X yêu  ầu 

ông H, bà T  ùng  ó trá   n iệm trả số tiền 14.000.000   ng,   ông yêu  ầu tín  lãi 

su t. Tại   iên tòa, bà T   ng    ùng ông H  ó trá   n iệm trả   o ông X số tiền n  

14.000.000   ng. 

Xét t  y   ứng  ứ vụ án: Căn  ứ vào gi y n ận  ụi ngày 24/3/2017 (Âm lị   

27/2/2017), nội dung t ể  iện: Ông H và bà T  ó  ốt  ủa ông X 01 dây  ụi 1 triệu 

  ng, g m 25   ần,  ụi   ui ngày 24/2/2017 âm lị  , số tiền 16.540.000   ng,  àng 

t áng ông H và bà T  ó trá   n iệm  óng lại   o ông X số tiền 1 triệu   ng  ông X 

  ai sau   i  ốt  ụi bà T  óng   o ông 10 lần số tiền 10.000.000    ng,  òn n  lại 

14 lần số tiền 14.000.000   ng, ông X  ung     bản   ín  gi y n ận  ụi ngày 

24/3/2017 (Âm lị   27/2/2017). Bà T t ừa n ận   ữ    trong gi y n ận  ụi là  ủa bà 

và ông H,  òn ông H t ừa n ận   ữ     ủa ông n  ng   i    ông   ông  ó g i  ọ 

và tên, ông   ông yêu  ầu giám  ịn , do  ó  ó  ơ sở xem xét   ứng  ứ là       á , 

là  ơ sở  ể Hội   ng xét xử      n ận. 

[3] Đối với việ  ông Nguyễn Kế X yêu  ầu bà P an Min  T và ông Huỳn  

Ngọ  H  ùng  ó trá   n iệm trả số tiền n  14.000.000   ng.  

Quá trìn  giải quyết vụ án, bà T t ừa n ận  ó t am gia  ụi do ông X làm   ủ 

t ảo, xá   ịn  bà và ông H  ó    gi y n ận tiền  ụi ngày 24/3/2017 (Âm lị   

27/2/2017). Sau   i  ốt  ụi, mỗi t áng ông H  ó   a tiền 500.000   ng  ể bà  óng 

 ụi   o ông X,  óng      10 lần số tiền 10.000.000   ng t ì ng ng   ông  óng 

nữa. Tại   iên tòa bà T xá   ịn  ông H   a      3 lần tổng  ộng 1.500.000   ng. 

Nay bà và ông H  òn n  ông X 14 lần  ụi   ết số tiền 14.000.000   ng, bà   ng   

 ùng ông H trả   o ông X số tiền là 14.000.000   ng. Đ ng t ời tại biên bản l y lời 

khai ngày 18/4/2019, ông H xá   ịn  vì muốn giú   ỡ bà T nên ông  ó    tên trong 

gi y n ận  ụi ngày 24/3/2017 (âm lị   ngày 27/02/2017) n  ng   ông  ó g i tên. 

Hàng t áng ông  ó   a   o bà T 500.000   ng  ể  óng tiền  ụi   o ông X,   a 

     6 lần mỗi lần 500.000   ng, tổng  ộng 3.000.000   ng, nay  oàn  ản    ó 
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  ăn nên ông   ông   ng    ùng bà T trả số tiền  òn n    o ông X. Ngoài ra, trong 

gi y n ận  ụi ngày 24/3/2017 (âm lị   ngày 27/02/2017) giữa bà T và ông H   ông 

t ể  iện rõ mỗi ng ời n ận   ần  ụi bao n iêu. Do  ó,  ó  ơ sở xá   ịn  bà T và 

ông H  ùng t am gia  ụi 1.000.000   ng ngày 24/3/2017 (âm lị   ngày 27/02/2017), 

t am gia 1   ần,  iện nay  òn n  lại 14 lần số tiền 14.000.000   ng nên  ần xem xét 

bà T, ông H  ùng  ó ng ĩa vụ liên  ới trả   o ông X số tiền  òn n  14.000.000   ng 

[4] Việ  bà T    ng   trả số tiền  òn n  14.000.000   ng n  ng xin trả dần 

mỗi t áng 1.000.000   ng   o  ến   i trả  ết n , tại   iên tòa ông Xi   ng     o bà 

T trả dần, do ông H vắng mặt,   ông  ó    iến trìn  bày nên Hội   ng xét xử   ông 

 ặt ra giải quyết. 

[5] Tại   iên tòa nguyên  ơn ông Nguyễn Kế X   ông yêu  ầu tín  lãi su t 

nên Hội   ng xét xử g i n ận. 

[6] Ý  iến  ủa  ại diện viện  iểm sát n ân dân t àn    ố TN  ề ng ị Hội 

  ng xét xử: C    n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủa ông X buộ  bà T, ông H  ó trá   

n iệm liên  ới trả   o ông X số tiền 14.000.000   ng, xét t  y  ề ng ị  ủa  ại diện 

Viện  iểm sát là   ù     nên      n ận. 

Từ n ững n ận  in  trên  ó  ơ sở Hội   ng xét xử      n ận yêu  ầu   ởi 

 iện  ủa ông Nguyễn Kế X buộ  bà P an Min  T và ông Huỳn  Ngọ  H  ó ng ĩa vụ 

trả   o ông X số tiền 14.000.000   ng. 

[7] Về án   í dân sự sơ t ẩm: Căn  ứ Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30/12/2016  ủa UBTVQH về án   í, lệ   í Tòa án bà T, ông H   ải   ịu án 

  í dân sự sơ t ẩm t eo quy  ịn , ông X   ông   ải   ịu tiền án   í nên       oàn 

trả lại tiền tạm ứng án   í  ã nộ  

Vì  á  lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Điều 471 Bộ luật dân sự 2015; Ng ị  ịn  144/2006/NĐ-CP ngày 27-

11-2006  ủa C ín    ủ về  ụi  Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

 ủa Ủy ban t  ờng vụ Quố  Hội quy  ịn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u nộ , quản l  

và sử dụng án   í và lệ   í Tòa án. 

1. C    n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủa ông Nguyễn Kế X  ối với bà P an Min  

T, ông Huỳn  Ngọ  H.  

Buộ  bà P an Min  T và ông Huỳn  Ngọ  H  ó ng ĩa vụ trả   o ông Nguyễn 

Kế X số tiền 14.000.000   ng (Mười b n t iệu   ng).  

G i n ận ông Nguyễn Kế X   ông yêu  ầu tín  lãi su t. 

2. Về án   í:  
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Bà P an Min  T và ông Huỳn  Ngọ  H p ải   ịu tiền án   í dân sự sơ t ẩm 

là 700.000 (Bảy trăm ngàn)   ng. 

Hoàn trả   o ông Nguyễn Kế X tiền tạm ứng án   í  ã nộ  350.000 (Ba trăm 

năm m ơi ngàn)   ng t eo biên lai t u số 0006449 ngày 03/01/2019  ủa C i  ụ  t i 

 àn  án dân sự t àn    ố TN, tỉn  Tây Nin .  

3. Kể từ ngày bản án  ó  iệu lự    á  luật ( ối với  á  tr ờng      ơ quan t i 

 àn  án  ó quyền   ủ  ộng ra quyết  ịn  t i  àn  án)  oặ   ể từ ngày  ó  ơn yêu 

 ầu t i  àn  án  ủa ng ời      t i  àn  án ( ối với  á    oản tiền   ải trả cho 

ng ời      t i  àn  án)   o  ến   i t i  àn  án xong t t  ả  á    oản tiền,  àng 

t áng bên   ải t i  àn  án  òn   ải   ịu   oản tiền lãi  ủa số tiền  òn   ải t i  àn  

án t eo mứ  lãi su t quy  ịn  tại K oản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 4. Tr ờng     quyết  ịn       t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật T i 

 àn  án dân sự t ì ng ời      t i  àn  án dân sự, ng ời   ải t i  àn  án dân sự  ó 

quyền t ỏa t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  

bị   ỡng   ế  t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật T i 

 àn  án dân sự  t ời  iệu t i  àn  án      t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật 

t i  àn  án dân sự. 

5. Cá    ơng sự      quyền   áng  áo trong t ời  ạn 15 ngày  ể từ ngày 

tuyên án. Đ ơng sự vắng mặt t ì t ời  ạn   áng  áo tín  từ ngày n ận      bản án 

 oặ  bản án      tống  ạt     lệ. 

 

Nơi nhận:                                                       
- TAND. tỉn  TN;   
- VKSNDTP. TN; 

- CCTHADSTP. TN; 

- Cá    ơng sự  

- L u    sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Thanh Thủy 

 

 

 

 


